
TT DOT HO TEN CHUC VU DON VI MON

1 1-1 Đoàn Thế Trị Giáo viên THCS Cầu Kiệu Ngữ văn

2 1-2 Nguyễn Kim Tuyến Giáo viên Bồi dưỡng Giáo dục Ngữ văn

3 1-3 Lê Thị Thu Thảo Giáo viên THCS Châu Văn Liêm Ngữ văn

4 1-4 Viên Thế Hinh Giáo viên Bồi dưỡng Giáo dục Tiếng Anh

5 1-5 Trần Hoàng Thị Mỹ Trinh Giáo viên THCS Cầu Kiệu Tiếng Anh

6 1-6 Lê Hà Nguyên Phương Giáo viên THCS Ngô Tất Tố Tiếng Anh

7 1-7 Trần Thị Việt Hà Giáo viên THCS Sông Đà Tiếng Anh

8 1-8 Nguyễn Kiên Giáo viên THCS Cầu Kiệu Lịch sử

9 1-9 Trương Thị Mỹ Loan Giáo viên THCS Châu Văn Liêm Lịch sử

10 1-10 Đào Văn Trà Giáo viên Bồi dưỡng Giáo dục Lịch sử

11 1-11 Đinh Quang Trần Phúc Giáo viên Bồi dưỡng Giáo dục Địa lí

12 1-12 Nguyễn Thị Hồng Diễm Giáo viên THCS Ngô Tất Tố Địa lí

13 1-13 Võ Thị Dạ Thảo Giáo viên THCS Cầu Kiệu Địa lí

14 1-14 Nguyễn Gia Tề Giáo viên Bồi dưỡng Giáo dục Toán

15 1-15 Đào Văn Hùng Giáo viên Bồi dưỡng Giáo dục Toán

16 1-16 Nguyễn Quang Hiển Giáo viên THCS Ngô Tất Tố Toán

17 1-17 Nguyễn Minh Phương Giáo viên THCS Cầu Kiệu Vật lý

18 1-18 Nguyễn Thị Thanh Huyền Giáo viên Bồi dưỡng Giáo dục Vật lý

19 1-19 Phạm Thị Kim Phương Giáo viên THCS Ngô Tất Tố Vật lý

20 2-20 Võ Kim Thanh Giáo viên THCS Đào Duy Anh Hóa học

21 2-21 Ngô Thị Sương Giáo viên Bồi dưỡng Giáo dục Hóa học

22 2-22 Trần Văn Nam Giáo viên THCS Ngô Tất Tố Hóa học

23 2-23 Ninh Thị Thuý Giáo viên THCS Độc Lập Sinh học

24 2-24 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Giáo viên THCS Ngô Tất Tố Sinh học

25 2-25 Nguyễn Thị Bích Hạnh Giáo viên THCS Cầu Kiệu Sinh học

26 2-26 Đỗ Thanh Sơn Giáo viên Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp Công nghệ

27 2-27 Nguyễn Quốc Anh Giáo viên Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp Công nghệ

28 2-28 Nguyễn Văn Anh Tú Giáo viên Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp Công nghệ

29 2-29 Hồ Ngọc Hà Giáo viên Bồi dưỡng Giáo dục Tin học

30 2-30 Lê Văn Khánh Giáo viên THCS Cầu Kiệu Tin học

31 2-31 Đinh Quang Trần Phúc Giáo viên Bồi dưỡng Giáo dục Tin học

32 2-32 Huỳnh Ngọc Chung Hiệu trưởng THCS Độc Lập Nhiếp ảnh

33 2-33 Nguyễn Công Tráng Giáo viên THCS Độc Lập Vẽ kỹ thuật

34 2-34 Lê Thị Bích Huyền Giáo viên THCS Ngô Tất Tố Xử lý đất nông nghiệp

35 2-35 Trần Cẩm Chi Giáo viên THCS Ngô Tất Tố Làm hoa

36 2-36 Hoàng Kim Oanh Giáo viên THCS Cầu Kiệu Cắm hoa

37 2-37 Hoàng Kim Oanh Giáo viên THCS Cầu Kiệu Thiết kế, trang trí thiệp

38 2-38 Nguyễn Minh Phương Giáo viên THCS Cầu Kiệu Kiến thức tổng hợp thực tiễn
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39 2-39 Trương Chí Dũng Giáo viên THCS Cầu Kiệu Kiến thức tổng hợp thực tiễn

40 2-40 Trần Hoàng Thị Mỹ Trinh Giáo viên THCS Cầu Kiệu Kiến thức tổng hợp thực tiễn

41 2-41 Nguyễn Thị Thanh Hằng Hiệu trưởng THCS Cầu Kiệu Kiến thức tổng hợp thực tiễn

42 3-42 Phạm Thị Thu Thảo Giáo viên Giáo dục thường xuyên Quận Phú Nhuận Ngữ văn

43 3-43 Nguyễn Hoàng Khôi Giáo viên Giáo dục thường xuyên Quận Phú Nhuận Toán

44 3-44 Bùi Thị Thu Giáo viên Giáo dục thường xuyên Quận Phú Nhuận Vật lý

45 3-45 Phan Thị Nga Giáo viên Giáo dục thường xuyên Quận Phú Nhuận Vật lý

46 3-46 Nguyễn Thị Sương Mai Giáo viên Giáo dục thường xuyên Quận Phú Nhuận Hóa học

47 3-47 Nguyễn Thị Khánh Ly Giáo viên Giáo dục thường xuyên Quận Phú Nhuận Lịch sử

48 3-48 Nguyễn Trần Bảo Long Giám đốc Giáo dục thường xuyên Quận Phú Nhuận Lịch sử

49 3-49 Đào Hoàng Xuân Giáo viên Giáo dục thường xuyên Quận Phú Nhuận Địa lí

50 3-50 Phạm Thị Hồi Giáo viên Giáo dục thường xuyên Quận Phú Nhuận Địa lí

51 3-51 Lê Phương Thư Giáo viên Giáo dục thường xuyên Quận Phú Nhuận Tiếng Anh

52 3-52 Phan Thị Ngọc Thúy Giáo viên THPT Phú Nhuận Toán

53 3-53 Nguyễn Thị Phương Trang Giáo viên THPT Phú Nhuận Vật lý

54 3-54 Trương Thị Huyền Trang Giáo viên THPT Phú Nhuận Hóa học

55 3-55 Lê Thiên Phúc Giáo viên THPT Phú Nhuận Sinh học

56 3-56 Vũ Thị Thu Giáo viên THPT Phú Nhuận Ngữ văn

57 3-57 Lại Thị Thanh Nga Giáo viên THPT Phú Nhuận Lịch sử

58 3-58 Lê Thị Mỹ Tín Giáo viên THPT Phú Nhuận Địa lí

59 3-59 Huỳnh Thị Ánh Diễm Giáo viên THPT Phú Nhuận Tiếng Anh

60 3-60 Lưu Hải Yến Giáo viên THPT Phú Nhuận Tin học

61 3-61 Nguyễn Thị Hường Giáo viên THPT Hàn Thuyên Địa lí

62 3-62 Lê Xuân Khanh Giáo viên THPT Hàn Thuyên Tiếng Anh

63 3-63 Hoàng Trần Thế Giáo viên THPT Hàn Thuyên Toán

64 3-64 Lưu Diễm Miên Giáo viên THPT Hàn Thuyên Vật Lý
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4 5 2017 171 /QĐ–GDĐT 0001 KTGV 21/04/2017 2016 - 2017

4 5 2017 171 /QĐ–GDĐT 0002 KTGV 21/04/2017 2016 - 2017

4 5 2017 171 /QĐ–GDĐT 0003 KTGV 21/04/2017 2016 - 2017

4 5 2017 171 /QĐ–GDĐT 0004 KTGV 21/04/2017 2016 - 2017

4 5 2017 171 /QĐ–GDĐT 0005 KTGV 21/04/2017 2016 - 2017

4 5 2017 171 /QĐ–GDĐT 0006 KTGV 21/04/2017 2016 - 2017

4 5 2017 171 /QĐ–GDĐT 0007 KTGV 21/04/2017 2016 - 2017

4 5 2017 171 /QĐ–GDĐT 0008 KTGV 21/04/2017 2016 - 2017

4 5 2017 171 /QĐ–GDĐT 0009 KTGV 21/04/2017 2016 - 2017

4 5 2017 171 /QĐ–GDĐT 0010 KTGV 21/04/2017 2016 - 2017

4 5 2017 171 /QĐ–GDĐT 0011 KTGV 21/04/2017 2016 - 2017

4 5 2017 171 /QĐ–GDĐT 0012 KTGV 21/04/2017 2016 - 2017

4 5 2017 171 /QĐ–GDĐT 0013 KTGV 21/04/2017 2016 - 2017

4 5 2017 171 /QĐ–GDĐT 0014 KTGV 21/04/2017 2016 - 2017

4 5 2017 171 /QĐ–GDĐT 0015 KTGV 21/04/2017 2016 - 2017

4 5 2017 171 /QĐ–GDĐT 0016 KTGV 21/04/2017 2016 - 2017

4 5 2017 171 /QĐ–GDĐT 0017 KTGV 21/04/2017 2016 - 2017

4 5 2017 171 /QĐ–GDĐT 0018 KTGV 21/04/2017 2016 - 2017

4 5 2017 171 /QĐ–GDĐT 0019 KTGV 21/04/2017 2016 - 2017

4 5 2017 171 /QĐ–GDĐT 0020 KTGV 21/04/2017 2016 - 2017

4 5 2017 171 /QĐ–GDĐT 0021 KTGV 21/04/2017 2016 - 2017

4 5 2017 171 /QĐ–GDĐT 0022 KTGV 21/04/2017 2016 - 2017

4 5 2017 171 /QĐ–GDĐT 0023 KTGV 21/04/2017 2016 - 2017

4 5 2017 171 /QĐ–GDĐT 0024 KTGV 21/04/2017 2016 - 2017

4 5 2017 171 /QĐ–GDĐT 0025 KTGV 21/04/2017 2016 - 2017

4 5 2017 171 /QĐ–GDĐT 0026 KTGV 21/04/2017 2016 - 2017

4 5 2017 171 /QĐ–GDĐT 0027 KTGV 21/04/2017 2016 - 2017

4 5 2017 171 /QĐ–GDĐT 0028 KTGV 21/04/2017 2016 - 2017

4 5 2017 171 /QĐ–GDĐT 0029 KTGV 21/04/2017 2016 - 2017

4 5 2017 171 /QĐ–GDĐT 0030 KTGV 21/04/2017 2016 - 2017

4 5 2017 172 /QĐ–GDĐT 0031 KTGV 21/04/2017 2016 - 2017

4 5 2017 171 /QĐ–GDĐT 0032 KTGV 21/04/2017 2016 - 2017

4 5 2017 171 /QĐ–GDĐT 0033 KTGV 21/04/2017 2016 - 2017

4 5 2017 171 /QĐ–GDĐT 0034 KTGV 21/04/2017 2016 - 2017

4 5 2017 171 /QĐ–GDĐT 0035 KTGV 21/04/2017 2016 - 2017

4 5 2017 171 /QĐ–GDĐT 0036 KTGV 21/04/2017 2016 - 2017

4 5 2017 171 /QĐ–GDĐT 0037 KTGV 21/04/2017 2016 - 2017

4 5 2017 171 /QĐ–GDĐT 0038 KTGV 21/04/2017 2016 - 2017


